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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC

 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Báo cáo tình hình phê duyệt viện trợ

	STT
	Tổ chức tài trợ

Tên và nội dung dự án hoặc khoản viện trợ, địa điểm dự án
	Quốc tịch
	Tên và nội dung dự án hoặc khoản viện trợ, địa điểm thực hiện dự án hoặc khoản viện trợ
	Lĩnh vực
	Chi tiết lĩnh vực
	Quận
huyện
	Giá trị cam kết tài trợ toàn dự án
	Đối tác
	Tính chất đối tác
	Nguồn ngân sách
	Cơ quan chủ quản
	Tình trạng phê duyệt theo QĐ 93/2009/NĐ-CP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số và ngày QĐ phê duyệt
	Chưa được phê  duyệt

	I. Các chương trình, dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Các khoản viện trợ lẻ, phi dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo cáo kết quả giải ngân viện trợ trong 6 tháng đầu năm 2022: Ghi chú: Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật).
	STT
	Tổ chức tài trợ

Tên và nội dung dự án hoặc khoản viện trợ, địa điểm dự án
	Quốc tịch
	Tên và nội dung dự án hoặc khoản viện trợ, địa điểm thực hiện dự án hoặc khoản viện trợ
	Lĩnh vực
	Chi tiết lĩnh vực
	Cơ quan chủ quản
	Đối tác
	Tính chất đối tác
	Địa bàn thực hiện dự án
	Thời gian dự án
	Giá trị giải ngân
	Giá trị giải ngân lũy kế
	So với cùng kỳ năm 2019
	Số và ngày QĐ phê duyệt theo QĐ 93/2009
	Tỷ lệ thực kế hoạch giải ngân (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn viện trợ PCPNN
	Vốn đối ứng
	
	
	
	

	I. Các chương trình, dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Các khoản viện trợ lẻ, phi dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Các nhu cầu vận động viện trợ 
	Số TT
	Nhu cầu và nội dung vận động viện trợ
	Chủ khoản viện trợ
	Điện thoại
	Địa điểm thực hiện
	Đối tượng thụ hưởng
	Giá trị ước tính
	Thời gian

thực hiện

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


4. Tình hình quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022 
	STT
	Tên tổ chức PCPNN
	Thời gian đoàn đến làm việc tại địa bàn
	Cơ quan quản lý địa bàn
	Danh sách khách
	Đối tác Việt Nam làm việc với tổ chức PCPNN
	Nội dung làm việc
	Kết quả

	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


5. Nhận xét: 

5.1. Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ tiếp nhận của các chương trình dự án đã được phê duyệt. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..


5.2. Nhận xét, đánh giá tiến độ giải ngân, so sánh tình hình giải ngân so với cùng kỳ.

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

5.3. Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và biện pháp giải quyết : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

6. Kiến nghị: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
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